
CL DL TT

334 334

54 54

63 63

93 93

124 124

335 335

Cao hơn

Bình thường

SDD thể nhẹ cân mức độ nặng

SDD thể nhẹ cân mức độ vừa

Cao hơn

Bình thường

SDD thể nhẹ cân mức độ nặng

SDD thể nhẹ cân mức độ vừa

55 55

Cao hơn 1 1

Bình thường 53 53

SDD thể nhẹ cân mức độ nặng

SDD thể nhẹ cân mức độ vừa

63 63

Cao hơn

Bình thường 62 62

SDD thể nhẹ cân mức độ nặng

SDD thể nhẹ cân mức độ vừa 1 1

93 93

UBND XÃ AN QUANG

TRƯỜNG MẦM NON QUANG HƯNG

Học kỳ I - Năm học 2025-2026

Trẻ 24-36 tháng

Trẻ 3 tuổi

4.1.Trẻ được KT sức khỏe định kỳ

4. Chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ

Trẻ 3-12 tháng

Trẻ 12-24 tháng

Trẻ 4 tuổi

Trẻ 24-36 tháng

Trong 

đó

Trẻ 3 tuổi

Trong 

đó

Trẻ 5 tuổi

4.2. Theo dõi biểu đồ cân nặng theo tuổi

Trẻ 3-12 tháng

Trong 

đó

Trẻ 12-24 tháng

Trong 

đó

Trẻ 4 tuổi

Nội dung
Tổng

 số

Chia ra các loại hình trường

BÁO CÁO THỐNG KÊ KẾT QUẢ CHIỀU CAO CÂN NẶNG CỦA TRẺ

Ghi chú



CL DL TT

Nội dung
Tổng

 số

Chia ra các loại hình trường
Ghi chú

Cao hơn 1 1

Bình thường 88 88

SDD thể nhẹ cân mức độ nặng

SDD thể nhẹ cân mức độ vừa 4 4

124 124

Cao hơn 2 2

Bình thường 119 119

SDD thể nhẹ cân mức độ nặng

SDD thể nhẹ cân mức độ vừa 3 3

335 335

Cao hơn

Bình thường

SDD thể thấp còi mức độ vừa

SDD thể thấp còi mức độ nặng

Cao hơn

Bình thường

SDD thể thấp còi mức độ vừa

SDD thể thấp còi mức độ nặng

55 55

Cao hơn

Bình thường 52 52

SDD thể thấp còi mức độ vừa 2 2

SDD thể thấp còi mức độ nặng

63 63

Cao hơn

Bình thường 62 62

SDD thể thấp còi mức độ vừa 1 1

SDD thể thấp còi mức độ nặng

93 93

Cao hơn 1 1

Bình thường 88 88

SDD thể thấp còi mức độ vừa 4 4

SDD thể thấp còi mức độ nặng

124 124

Trẻ 3 tuổi

Trong 

đó

Trẻ 5 tuổi

Trong 

đó

4.3. Theo dõi biểu đồ chiều cao theo tuổi

Trẻ 3-12 tháng

Trong 

đó

Trẻ 12-24 tháng

Trong 

đó

Trẻ 24-36 tháng

Trong 

đó

Trong 

đó

Trẻ 4 tuổi

Trong 

đó

Trẻ 5 tuổi



CL DL TT

Nội dung
Tổng

 số

Chia ra các loại hình trường
Ghi chú

Cao hơn

Bình thường 123 123

SDD thể thấp còi mức độ vừa 1 1

SDD thể thấp còi mức độ nặng

334 334

Bình thường

SDD thể gầy còm mức độ nặng

SDD thể gầy còm mức độ vừa

Thừa cân

Béo phì

Bình thường

SDD thể gầy còm mức độ nặng

SDD thể gầy còm mức độ vừa

Thừa cân

Béo phì

54 54

Bình thường 53 53

SDD thể gầy còm mức độ nặng

SDD thể gầy còm mức độ vừa

Thừa cân 1 1

Béo phì

63 63

Bình thường 61 61

SDD thể gầy còm mức độ nặng 1 1

SDD thể gầy còm mức độ vừa 1 1

Thừa cân

Béo phì

93 93

Bình thường 88 88

SDD thể gầy còm mức độ nặng

SDD thể gầy còm mức độ vừa 1 1

Thừa cân 3 3

Béo phì 1 1

124 124

Trong 

đó

Trẻ 4 tuổi

Trẻ 24-36 tháng

Trong 

đó

Trẻ 3 tuổi

Trẻ 5 tuổi

Trong 

đó

Trong 

đó

4.4. Theo dõi biểu đồ cân nặng theo 

chiều cao 

Trẻ 3-12 tháng

Trong 

đó

Trẻ 12-24 tháng

Trong 

đó



CL DL TT

Nội dung
Tổng

 số

Chia ra các loại hình trường
Ghi chú

Bình thường 121 121

SDD thể gầy còm mức độ nặng

SDD thể gầy còm mức độ vừa 1 1

Thừa cân

Béo phì 2 2

334 334

Trẻ 3-12 tháng

Trẻ 12- 24 tháng

Trẻ 24- 36 tháng 55 55

Trẻ 3 tuổi 63 63

Trẻ 4 tuổi 93 93

Trẻ 5 tuổi 123 123

4 4

Trẻ 3-12 tháng

Trẻ 12- 24 tháng

Trẻ 24- 36 tháng

Trẻ 3 tuổi 1 1

Trẻ 4 tuổi 2 2

Trẻ 5 tuổi 1 1

4 4

Trẻ 3-12 tháng

Trẻ 12- 24 tháng

Trẻ 24- 36 tháng

Trẻ 3 tuổi 1 1

Trẻ 4 tuổi 2 2

Trẻ 5 tuổi 1 1

4 4

Trẻ 3-12 tháng

Trẻ 12- 24 tháng

Trẻ 24- 36 tháng

Trẻ 3 tuổi 1 1

Trẻ 4 tuổi 2 2

Trẻ 5 tuổi 1 1

1 1

Trẻ 3-12 tháng

5.4.Trẻ được hỗ trợ chi phí học tập

Trong 

đó

5.Thực hiện chính sách hỗ trợ trẻ

5.1.Số trẻ MN thuộc đối tượng chính 

sách 

Trong 

đó

Trong 

đó

5.3.Trẻ được hỗ trợ học phí

Trong 

đó

4.5. Trẻ được ăn tại trường (trẻ lớp bán 

trú)

Trong 

đó

5.2.Trẻ được hỗ trợ ăn trưa

Trong 

đó



CL DL TT

Nội dung
Tổng

 số

Chia ra các loại hình trường
Ghi chú

Trẻ 12- 24 tháng

Trẻ 24- 36 tháng

Trẻ 3 tuổi

Trẻ 4 tuổi 1 1

Trẻ 5 tuổi

Hoàng Thị Lan Anh

An Quang, ngày 30 tháng 01 năm 2026

HIỆU TRƯỞNG

Trong 

đó


